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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SNV-TĐKT Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026  
V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với 
các cá nhân đề nghị khen thưởng

 cấp Nhà nước

Kính gửi: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng;

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và 
đúng quy định; Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai 
đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các cá nhân đề 
nghị khen thưởng cấp nhà nước để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến (danh 
sách và tóm tắt thành tích kèm theo).

- Thời gian lấy ý kiến 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. 

- Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ 
tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Sở Nội vụ (số 108, đường Hà Huy Giáp, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

- Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở 
Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 
trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai quan tâm hỗ 
trợ thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở Nội vụ (b/c);
- Phòng Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT, PTĐKT (T.Uyên).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Thủy



DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Văn bản số           /SNV-TĐKT ngày       tháng       năm 2026
 của Sở Nội vụ)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02 cá nhân
a) Khen thưởng thành tích cống hiến: 01 cá nhân
1. Ông Điểu Bảo, Nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (nay 

là thành phố Đồng Nai);
Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định 
tại điểm e, khoản 1, Điều 43, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 6, 
Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính 
phủ.

b) Khen thưởng thành tích công trạng: 01 cá nhân 
1. Ông Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Trảng 

Bom, Sở Y tế.
Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến 

năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022 và điểm a, khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Khen thưởng thành 
tích công trạng: 14 cá nhân)

1. Ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
2. Ông Trần Hữu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐNĐ xã La Ngà;
3. Bà Võ Thị Xuân Đào, Chánh Thanh tra thành phố;
4. Bà Đỗ Thị Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hố 

Nai;
5. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thành 

phố, Trưởng Ban Công tác Nông dân, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố;

6. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.
7. Ông Trần Minh Thái, Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Ngân sách, Văn 

phòng UBND thành phố.
8. Ông Tạ Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, 

Sở Y tế;
9. Bà Hồ Thị Yến, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai, Sở Y tế;
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10. Ông Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống 
Nhất, Sở Y tế;

11. Bà Đào Ngọc Bích, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm kiểm 
soát bệnh tật, Sở Y tế;

12. Bà Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng 
Nai, Sở Y tế;

13. Ông Đoàn Hùng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

14. Bà Cao Quỳnh Như, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến 
năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 44, Luật Thi đua, khen thưởng số 
06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022.



TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Các cá nhân đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân

(Kèm theo Văn bản số          /SNV-TĐKT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Nội vụ)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02 cá nhân
1. Khen thưởng cống hiến: 01 cá nhân

STT Cá nhân Tiêu chuẩn

1.
Ông Điểu Bảo, Nguyên Trưởng 
ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 
(nay là thành phố Đồng Nai)

- Từ tháng 7/2000 đến tháng 01/2003: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (02 năm 7 tháng)
- Từ tháng 02/2003 đến tháng 06/2008: Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Đồng Nai (05 năm 05 
tháng)
- Từ tháng 07/2008 đến tháng 08/2009: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (01 năm 02 tháng)
- Từ tháng 09/2009 đến tháng 01/2015: Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (05 năm 05 tháng)
- Từ tháng 02/2015 đến tháng 10/2019: Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (04 năm 03 tháng)
- Trong suốt thời gian giữ các chức vụ cá nhân không bị kỷ luật
- Tổng cộng thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến là (Vụ trưởng và tương đương): 
10 năm 10 tháng đủ điều kiện đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhì 

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định 
tại điểm e, khoản 1, Điều 43, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của 
Chính phủ; khoản 7, Điều 4, Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 3, Điều 7, Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ

2. Khen thưởng công trạng: 01 cá nhân

STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng

1.

Ông Nguyễn Đức 
Phước, Giám đốc 
Trung tâm Y tế khu 
vực Trảng Bom, Sở Y 
tế.

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên từ năm 2012 đến nay. 
- Quan tâm sâu sát, chỉ đạo thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân: Bản 
thân luôn chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, chấn chỉnh những tồn tại trong 
công tác chăm sóc người bệnh, tăng cường rèn luyện y đức và ứng dụng công nghệ 
thông tin vào khám, chữa bệnh; giảm sự chờ đợi cho bệnh nhân; phối hợp điều trị giữa 
y học hiện đại với y học cổ truyền và phục hồi chức năng nhằm nâng cao chất lượng 
khám và chữa bệnh cho nhân dân.

1. Danh hiệu:
Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp 
tỉnh năm 2019: Tại Quyết định số 
3082/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Nai.
2. Hình thức:
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STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khống chế được dịch lớn xảy ra, hạn 
chế được các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt đồng thời vấn đề chăm sóc sức khỏe 
người lao động trong các doanh nghiệp cũng từng bước được thực hiện với kết quả 
ngày càng cao.
- Quản lý Bệnh viện Dã chiến số 10 từ ngày 13/8/2021 đến 31/12/2021, với nhiệm vụ 
được giao là thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19, với số giường bệnh giao là 
840 giường. Kết quả: Tổng số bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện dã chiến khoảng 
3.060 bệnh nhân, đã điều trị khỏi ra viện 2.290 bệnh nhân (số bệnh nhân nặng chuyển 
tuyến trên là 62 bệnh nhân).
- Luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra bệnh viện: Kết quả thực hiện 
công tác kiểm tra bệnh viện, đơn vị đã thực hiện tốt các công tác để đảm bảo chất 
lượng bệnh viện, từng bước nâng cao điểm chất lượng bệnh viện đạt ở mức tốt trong 
các trung tâm y tế tại tỉnh Đồng Nai trong các năm qua. Giữ vững điểm số cũng như 
liên tục phát triển các kỹ thuật mới, các phương án để tiếp tục nâng cao điểm số, đảm 
bảo là một nơi khám, chữa bệnh đáng tin cậy, với chất lượng phục vụ tốt để phục vụ 
quần chúng nhân dân.
- Trực tiếp tiếp nhận các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giao cho các bộ phận liên quan 
xác minh, làm rõ vụ việc để thực hiện. Từ đó, giải quyết thỏa đáng quyền lợi của 
người bệnh trong khám, chữa bệnh, kịp thời giải đáp những thắc mắc cho người bệnh, 
những quy định, quy trình trong bệnh viện, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm phát 
sinh giữa người bệnh, người nhà và nhân viên y tế trong quá trình điều trị tại bệnh 
viện.
- Công tác phối hợp liên ngành về đảm bảo an ninh, trật tự: Trong khuôn viên đơn vị 
có tổ chức một khu khám và điều trị bệnh cho phạm nhân; hỗ trợ thực hiện công tác 
cấp cứu trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ khám sức khỏe cho 
cán bộ ngành công an và các trường hợp tham gia nghĩa vụ Công an; test covid, tiêm 
ngừa vắc xin covid -19 cho các chiến sĩ công an; test covid cho các phạm nhân; thực 
hiện phun hóa chất phòng chống dịch tại trụ sở của Công an; cung cấp hồ sơ bệnh án, 
hỗ trợ các lực lựợng công an trong công tác điều tra tội phạm; tuyên truyền giáo dục, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người lao động về các chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc.
- Là Chủ tịch hội đồng Khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ năm 2013 đến năm 2025, 

Đã được tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba theo Quyết định số 
347/QĐ-CTN ngày 08/02/2013 của 
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam



STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
luôn thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công 
an nhân dân. Nhiều năm được tặng Giấy khen của UBND huyện, năm 2022 và năm 
2025: Được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và điểm a, khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP 
của Chính phủ.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 14 cá nhân
STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng

1.

Ông Trần Trọng Toàn, 
Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi 
trường

Về công tác di dời, giải tỏa KCN Biên Hòa 1: Tôi đã chỉ đạo xác lập ngay bản đồ 
phân loại theo từng Nhóm đối tuợng (gồm: Đã ngưng sản xuất, đang còn sản xuất 
hoặc cho thuê lại nhà xưởng để sản xuất …) làm cơ sở để Đoàn liên ngành ưu tiên 
tiếp cận xử lý dứt điểm xử lý từng nhóm cụ thể và thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần đẩy nhanh việc di dời KCN Biên Hòa 1; đồng thời, Tôi đã mạnh dạn chỉ 
đạo, ký Văn bản, lập biên bản hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: “Đối 
với máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất không phải là công trình xây dựng được 
công nhận là tài sản gắn liền với đất, phải di dời theo quyết định xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực môi trường thì không thực hiện bồi thường, hỗ trợ”.
- Về công tác quản lý bảo vệ môi trường: Kết quả nổi bật là toàn tỉnh đạt 100% 
tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 
không nguy hại và chất thải nguy hại; 100% KCN, CCN đang hoạt động có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Toàn tỉnh có 95 
xã, phường, thị trấn với 432.228 hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, đạt 
52,3% tổng số hộ dân. Tổ chức 79 cuộc thi tìm hiểu về phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa. Toàn tỉnh đã di dời 2.464 cơ sở chăn nuôi ra 
khỏi khu vực không được phép; công tác quản lý môi trường đối với 502 trang trại 
quy mô cấp Bộ, cấp tỉnh, 1.026 cơ sở quy mô cấp xã và 22.872 cơ sở chăn nuôi 
nhỏ lẻ được tăng cường, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường nông thôn 
và đô thị.

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Năm 2021; 2025: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.
- Năm 2022; 2023; 2024: Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.
* Danh hiệu thi đua
- Năm 2023; 2024; 2025: được tặng 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
* Hình thức khen thưởng
Năm 2020: được tặng Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ
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- Về giải quyết nguồn đất đắp phục vụ các dự án trọng điểm: Đã tham mưu 
UBND tỉnh phê duyệt các Quyết định điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 
với khối lượng 9.180.272m³ đất để góp phần tăng nguồn cung vật liệu đất đắp cho 
các dự án giao.
- Về giải quyết nguồn đá xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm: Đã chỉ đạo 
phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất những đơn vị đủ điều kiện để áp dụng cơ 
chế đặc thù trong hoạt động khai thác, đảm bảo nguồn cung vật liệu không bị gián 
đoạn, đã phân khai đủ khối lượng đá xây dựng cụ thể cho từng nhà thầu, từng gói 
thầu, đến từng mỏ đá theo khả năng sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu về 
chủng loại vật liệu để cung cấp vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công các dự án 
trọng điểm.
- Về công tác thanh tra, kiểm tra: đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm 
tra hơn 6.809 đơn vị (thanh tra 1.106, kiểm tra 5.703 đơn vị), phát hiện xử lý vi 
phạm 5.312 trường hợp, với tổng số tiền 82,31 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp 
là 269,525 tỷ đồng. Qua đó, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính răn đe và từng 
bước đưa công tác thanh tra, kiểm tra thật sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

2.
Ông Trần Hữu Hạnh, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐNĐ xã La Ngà

- 2020-2021: Đảng viên HTTNV
- 2022 -2025: Đảng viên HTXSNV
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai được 
Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 
cao năm 2023.
- Đảng bộ huyện Định Quán lần thứ XIII đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ 5 
năm 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó có 36 chỉ tiêu nhỏ thuộc 5 nhóm 
gồm: nhóm Kinh tế có 09 chỉ tiêu; nhóm VH-XH có 14 chỉ tiêu; Quốc phòng-An 
ninh có 03 chỉ tiêu; xây dựng Đảng có 04 chỉ tiêu; dân vận có 06 chỉ  tiêu). Giai 
đoạn 2020-2023 bản thân đã lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ 
tiêu đều đạt và vượt, trong đó: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 
69,1 triệu/người/năm, tăng 15,2 % so với năm 2020 (60 triệu/ người). Giá trị sản 
xuất ngành nông-lâm-thủy sản trong hai năm rưỡi tăng bình quân 4,38%/năm. Cơ 
cấu cây trồng từng bước được chuyển đổi, tăng dần diện tích cây trồng có hiệu quả 
kinh tế cao. Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện ước thực hiện giai đoạn 

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 
2022;2023;2024.
* Danh hiệu thi đua
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm: 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
* Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
năm 2019.
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2021-2023 đạt 32.458,55 ha, tăng 2% so với cùng kỳ. Tập trung thực hiện Đề án 
định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025, góp phần đưa 
giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01 ha đất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đạt trên 
191 triệu/ha, so với năm 2020 tăng 11%. 
- Lãnh đạo, chỉ đạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành mục tiêu 
huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 
13/13 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao (đạt 100%), 04/13 xã hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Vinh, Phú Hòa, Phú Túc, Phú Tân), 
10 khu dân cư kiểu mẫu.
- 2025: Đảng viên HTXSNV
- 2025: Đảng bộ xã La Ngà HTXSNV 
- Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khẩn trương 
kiện toàn, ổn định hoạt động mô hình xã mới theo chính quyền 2 cấp, tiến hành 
cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao 
hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Triển khai công tác 
chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV 
của Đảng theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế 
hoạch số 04-KH/TU ngày 24/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức 
đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 
2025-2030; Kế hoạch số 02-KH/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tổ chức đại 
hội đại biểu Đảng bộ xã La Ngà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu 
Đảng bộ xã La ngà diễn ra thành công, đúng thời gian đề ra. 
- Chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã. Chỉ đạo tổ 
chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã La Ngà được tổ chức thành công, đảm 
bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Kết quả chung tổng số cử tri tham gia bầu cử đạt 100%, tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt trên 
99,9%. Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm 
túc, đúng quy trình; không phát sinh tình huống phức tạp, không có đơn vị phải bầu 
cử lại hoặc bầu cử thêm. 
- Ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và tập trung chỉ đạo việc 
triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời trong toàn đảng bộ. Cuối năm 
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2025, Đảng bộ xã La Ngà được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.
Bà Võ Thị Xuân Đào, 
Chánh Thanh tra 
thành phố

1. Với vai trò là Giám đốc Sở Tư pháp, từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2025, tôi đã 
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của ngành tư pháp, kiểm tra, đôn đốc, 
thực hiện các nhiệm vụ chung, từ đó đạt được nhiều kết quả, hiệu quả trong công 
tác, thể hiện bằng kết quả từ năm 2020 đến năm 2024, Sở Tư pháp liên tục được 
UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Thủ tướng 
Chính phủ tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ liên tục 04 năm liền (năm 
2019, năm 2020, năm 2021 và năm 2022).
Ngoài ra, Sở Tư pháp còn được Chủ tịch UBND tỉnh (Nay là Chủ tịch UBND 
thành phố) tặng nhiều Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua thường xuyên và các phong trào thi đua chuyên đề.
2. Với vai trò là Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến 
nay: Tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra thành phố) thực hiện 
đầy đủ các mặt công tác của ngành thanh tra, đặc biệt, triển khai thực hiện 23 cuộc 
thanh tra theo Kế hoạch, đạt tỉ lệ 100%. Ngoài các cuộc thanh tra theo kế hoạch 
được UBND tỉnh phê duyệt, tôi đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành 06 cuộc thanh 
tra đột xuất theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, đặc biệt, tôi đã chỉ đạo quyết 
liệt Đoàn Thanh tra đột xuất đối với 48 mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thành 
phố Đồng Nai theo Quyết định Thanh tra số 59/QĐ-TT ngày 27/01/2026.

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Từ năm 2020 đến năm 2025 liên tục 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong 
đó có 05 năm - từ năm 2020 đến năm 
2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
* Danh hiệu thi đua
- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua cơ sở (năm 2023, 2024, 2025).
 * Hình thức khen thưởng
Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ tại Quyết định số 355/QĐ-
TTg ngày 12/3/2021 (đã có thành tích 
trong công tác từ năm 2015 đến năm 
2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

4.

Bà Đỗ Thị Hòa Bình, 
Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy phường 
Hố Nai

- Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2025 giữ chức vụ Phó Trưởng ban chuyên 
trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp)
+ Tham mưu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện 94 cuộc giám sát, khảo 
sát với 26 nội dung trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hoạt động giám sát, khảo sát 
của Ban đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, được các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đồng thuận và tiếp thu. 100% kiến nghị của Ban được Ủy ban 
nhân dân tỉnh, các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định.
+ Phối hợp và tham gia 179 cuộc kiểm tra, giám sát với 88 nội dung với Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
+ Thực hiện 76 báo cáo thẩm tra liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tính phản 
biện của báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm 
của Ban trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn giúp đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh có cơ sở vững chắc để quyết nghị thông qua tại các kỳ họp.

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Năm 2023; 2024: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.
- Năm 2021; 2022; 2025: Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.
* Danh hiệu thi đua
- Năm 2023; 2024; 2025: được tặng 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
* Hình thức khen thưởng
Năm 2020: được tặng Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ
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+ Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật 
nhà nước của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, làm căn cứ để HĐND tỉnh thực 
hiện theo đúng quy định.
+ Tham gia cho ý kiến đối với 90 nội dung do UBND tỉnh trình Thường trực 
HĐND tỉnh giữa 02 kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật và phù hợp 
với thực tiễn địa phương, góp phần giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều 
hành tại địa phương.
+ Thực hiện giám sát 128 nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh 
vực văn hóa - xã hội.
- Từ ngày 01/8/2025 đến nay: giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
phường Hố Nai:
+ Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 
phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo theo đúng quy định; sau Đại hội, 
tham mưu ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động và chương trình 
công tác toàn khóa, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
+ Cùng tập thể Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ phường nỗ lực thực hiện hoàn thành chương trình năm 2025; kết quả 
31/32 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết (01 chỉ tiêu không đạt do 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương); vận hành thông suốt, hiệu quả 
tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp mô hình mới, chính quyền địa phương 02 cấp.
+ Tham mưu Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ phường ban hành 1.024 văn bản các loại; tổ chức 06 cuộc họp Ban Chấp 
hành, 42 cuộc họp Thường trực Đảng ủy, 50 cuộc họp Ban Thường vụ.
+ Tham gia thẩm định, cho ý kiến đối với văn kiện, nhân sự Đại hội của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 05 tổ chức chính trị - xã hội phường; lãnh đạo, chỉ 
đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị phường, bảo 
đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; kịp thời đáp ứng yêu 
cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

5.

Ông Nguyễn Văn 
Giang, Phó Chủ tịch 
phụ trách Hội Nông 
dân thành phố, 
Trưởng Ban Công tác 

Trong quá trình công tác từ năm 2019 đến năm 2025, tôi đạt được nhiều thành tích 
nổi bật như sau:
- Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước. Gương mẫu chấp hành những điều đảng viên, cán bộ, công chức 
không được làm, chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức.

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 
điểm đề nghị được công nhận hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 
03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
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Nông dân, Cơ quan 
Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phố

- Luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác. Trực tiếp chỉ đạo đổi mới hoạt 
động Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức hiệu quả công tác đào 
tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển các 
mô hình nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và thương mại điện tử cho nông dân. 
Chủ trì, tham mưu tổ chức thành công nhiều Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh 
Bình Phước, hội thi trái cây ngon, chương trình “Nông nghiệp xanh Bình Phước”, 
góp phần quảng bá thương hiệu nông sản địa phương. Tích cực tham gia công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên nông dân với giá 
trị hàng tỷ đồng. Năm 2025, tôi tham gia chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội 
sau sáp nhập tỉnh, đảm bảo hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.
- Với vai trò lãnh đạo, quản lý, tôi đã tham gia chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác 
Hội và phong trào nông dân, hằng năm hoàn thành đạt và vướt mức các chỉ tiêu do 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, góp phần quan trọng để tập thể do tôi 
phụ trách nhiều năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và công nhận tập thể 
lao động tiên tiến trở lên.

* Danh hiệu thi đua
 Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến 
sĩ thi đua cơ sở” (năm 2019, 2020, 
2021, 2022, 2025).
* Hình thức khen thưởng 
Năm 2018: Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ
 

6.

Ông Nguyễn Văn 
Nguyên, Phó Chánh 
Văn phòng UBND 
thành phố

 Trong quá trình công tác luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng 
tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cương vị lãnh đạo, trực tiếp 
phụ trách công tác tổng hợp, nội chính, kinh tế - ngân sách, tiếp công dân và 
tham mưu nhiều lĩnh vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, 
chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Tham mưu hiệu quả cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ 
đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh; tổ chức thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ trọng tâm như công tác tuyển 
quân, diễn tập khu vực phòng thủ, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng chống 
dịch Covid-19, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải 
cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh;
- Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND thành phố, cùng với tập 
thể Cấp ủy chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 
trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; 
tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Văn phòng về xây dựng 

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Từ năm 2021 đến năm 2025: được 
đánh giá Hoàn thành tốt, xuất sắc 
nhiệm vụ.
* Danh hiệu thi đua
- Được tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở các 
năm: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
2025.
* Hình thức khen thưởng
- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ năm 2020
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tổ chức cơ sở đảng.
- Có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ 
nhân tạo (AI) vào hoạt động tham mưu, quản lý công việc, góp phần nâng cao 
chất lượng xử lý văn bản, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của cơ quan. Các sáng kiến đều được công nhận và áp dụng hiệu quả trong 
thực tiễn;

7.

Ông Trần Minh Thái, 
Trưởng phòng Phòng 
Kinh tế - Ngân sách, 
Văn phòng UBND 
thành phố

- Tham mưu lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị trong ngành tài chính 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư 
tư công trên địa bàn thành phố đạt và vượt dự toán, năm sau tăng so với năm trước, 
chi ngân sách được triển khai chặt chẽ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Nghị 
quyết HĐND thành phố, bố trí ưu tiên chi đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng, chi cho 
con người, tiết kiệm chi. Tình hình chi ngân sách được cải thiện rõ nét đảm bảo 
được yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện tổng 
chi NSĐP được đảm bảo.
- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương phân bổ 
chi tiết hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của địa phương trong Quý I 
của năm theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

* Hình thức khen thưởng: 
- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng 
năm 2018. 
- Từ năm 2018 đến năm 2022 liên tục 
được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc 
nhiệm vụ. 
- Có 02 sáng kiến mang tầm ảnh hưởng 
cấp thành phố được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận.

8.

Ông Tạ Quang Trí, 
Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Định 
Quán, Sở Y tế

* Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2022: Với vai trò là Phó Giám đốc, Bệnh 
viện đa khoa khu vực Định Quán, bản thân hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động bệnh 
viện và được phân công phụ trách chuyên môn và công tác Bảo hiểm y tế trong 
đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trực tiếp tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa, hỗ trợ khoa Ngoại 
trong công tác chuyên môn, phối với với bệnh viện tuyến trên triển khai các kỹ 
thuật ngoại khoa mới. Tham gia nhiều cas phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa nặng 
được Sở Y tế khen thưởng đột xuất.
- Tổ chức xây dựng quy trình khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò 
chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y 
tế, ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử, kết hợp điều trị nội trú khoa 
học. Giảm bớt tối đa tình trạng bệnh nhân vượt tuyến không đúng chỉ định.
- Triển khai đơn vị Đột quỵ trực thuộc khoa Nội Tim mạch điều trị tiêu sợi huyết 
cho những ca đột quị trong khung giờ vàng tỷ lệ thành công cao cứu sống nhiều ca 
bệnh nặng tại địa phương.
- Triển khai đơn vị thận nhân tạo từ năm 2016 với 08 máy lọc thận cho bệnh nhân 

1. Danh hiệu: 
Đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2016 
đến 2025
2. Hình thức:
- Năm 2015: đạt Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ theo Quyết định số 
1742/QĐ-TTg ngày 07/09/2016.
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tại địa phương, giúp người dân có điều kiện được điều trị tại địa phương, giảm 
nhiều thời gian và chi phí
- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
- Trong giai đoạn phòng chống dịch được giao nhiệm vụ Giám đốc bệnh viện dã 
chiến số 05 tại Trảng Bom, xung phong tuyến đầu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 
Covid 19. Năm 2021 đạt Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 
tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Thành viên các Hội đồng của bệnh viện tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo 
chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.
* Từ ngày 01/6/2022 đến ngày nay: Với vai trò là Giám đốc, Bệnh viện đa khoa 
khu vực Định Quán, bản thân lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bệnh viện luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trong công tác khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện quy chế 
chuyên môn dúng quy định, phát triển được nhiều kỹ thuật mới, triển khai khu 
khám bệnh dịch vụ và tiêm chủng theo yêu cầu phục vụ nhân dân.
- Đưa vào hoạt động Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc mới với cơ sở vật chất, 
thiết bị máy móc mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của địa phương.
- Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận Thận nhân tạo, đầu tư thêm các máy chạy thận, 
hiện có 17 máy phục vụ trung bình 10.000 lượt bệnh nhân/ năm.
- Đã triển khai thành công phần mềm bệnh án điện tử tiến đến Bệnh viện không 
giấy hướng đến mô hình “Bệnh viện thông minh” nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, tăng cường hài lòng bệnh nhân.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống sever mới, triển 
khai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống bốc số tự động, giảm thời 
gian chờ đợi cho bệnh nhân.
- Xây dựng các chính sách, chế độ thu hút nhân lực, đặc biệt thu hút được lực 
lượng bác sĩ trẻ bổ sung cho các khoa, phòng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học và bồi dưỡng các kỹ thuật 
mới để triển khai tại đơn vị, nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ nhân dân.
- Chủ tịch Hội đồng khoa học, đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, 
sáng kiến cải tiến có tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân. Bản thân từ 2022 đến 2025 đã tham gia nghiên cứu 04 đề 
tài nghiên cứu khoa học.
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9.

Bà Hồ Thị Yến, 
Trưởng phòng Điều 
dưỡng, Bệnh viện Nhi 
đồng Đồng Nai, Sở Y 
tế

 Vai trò làm điều dưỡng trưởng khoa:Từ năm 2016-2021:
+ Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hai năm 2016, 2018 HTSX nhiệm vu
+ Tập thể HTSX nhiệm vụ năm 2016, 2018
‐ Hàng năm lập kế hoạch, tổ chức huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ 

chuyên môn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên trong khoa về các chuyên đề chăm sóc, 
kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao, vận hành, bảo quản các trang thiết bị. Triển 
khai chăm sóc bệnh nhi toàn diện đạt hiệu quả.

‐ Hàng tháng tổ chức bình phiếu bệnh án lĩnh vực chuyên môn điều dưỡng, 
qua từng ca bệnh sẽ phân tích phát hiện những thiếu sót cần chấn chỉnh, để rút kinh 
nghiệm cho  điều dưỡng trong khoa và đề ra giải pháp khắc phục.

‐ Cùng với tập thể điều dưỡng hồi sức triển khai thực hiện chăm sóc thành 
công các cas phẫu thuật sọ não, phẫu thuật sơ sinh, triển khai thành công kỹ thuật 
đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên đối với bệnh hậu phẫu sơ sinh 
khó lấy ven, cần nuôi ăn dài ngày.

‐ Với vai trò là điều dưỡng trưởng khoa tôi đã huấn luyện, hướng dẫn đội ngũ 
điều dưỡng thực hiện thành công các kỹ thuật nâng cao: đặt Catherter động mạch 
quay, đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực bàng quang, đặt Catherter tĩnh 
mạch trung ương từ ngoại biên. Các kỹ thuật điều dưỡng và công tác chăm sóc tốt 
đã góp phần không nhỏ cho kết quả điều trị của người bệnh.Tổ chức chăm sóc 
thành công nhiều ca bệnh nặng, không để xảy ra các sai sót trong chuyên môn, 
triển khai, áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
Vai trò phó phòng phụ trách phòng, trưởng phòng điều dưỡng (từ tháng 

7.2022 đến nay)
‐ Trong công tác quản lý tài chính: thực hiện cải cách hành chính, áp dụng biểu 

mẫu Google –Form, phần mềm AZOTA trong thi tay nghề điều dưỡng, trong báo 
cáo tháng, trong giám sát các quy trình kỹ thuật, tiết kiệm được nhân lực, thời gian 
và giấy để in ấn các biểu mẫu. Giúp các thí sinh biết điểm ngay khi nộp bài thi tạo 
tâm lý thoải mái và sự công bằng trong thi cử.

‐ Trong công tác phát triển chuyên môn: Phối hợp với các khoa, phòng xây 
dựng kế hoạch và triển khai các đợt tập huấn chuyên môn về giao tiếp ứng xử (01 
lớp/năm cho đối tượng ĐD-KTY-Hộ lý), đào tạo về Kỹ năng cấp cứu (1-2 
lớp/năm), cập nhật 2-3  quy trình kỹ thuật ĐD.

‐ Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, công tác đào tạo 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
năm 2015.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 
2016, 2018, 2022, 2023, 2024.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm: 2016, 
2023, 2024.
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liên tục và sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên trong toàn 
viện; (Qua các buổi Hội thảo, thường quy 2-4 buổi/tháng)

‐ Triển khai 10-12 chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh, trong đó có kết quả 
tuân thủ QTKT luôn đạt mức giỏi, xuất sắc >90%. Tỷ lệ thân nhân người bệnh nội 
trú hài lòng về công tác điều dưỡng >90%, tỷ lệ thân nhân người bệnh hài lòng về 
truyền thông giáo dục sức khỏe đạt >92%.

‐ Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy trình chăm sóc và kỹ 
thuật của điều dưỡng toàn viện (thực hiện thường quy: giám sát trực tuyến 09 Quy 
trình kỹ thuật điều dưỡng mỗi ngày, hàng tháng số lượt giám sát triển khai từ 490-
575 lượt))

‐ Phối hợp cùng khoa KSNK trong việc kiểm tra, giám sát kiểm soát nhiễm 
khuẩn và công tác chăm sóc tại bệnh viện (thực hiện thường quy 01 đợt/tháng).

‐ Trong công tác phát triển nguồn nhân lực: 
+ Tham mưu cùng phòng tổ chức cán bộ điều phối, bố trí nhân sự phù hợp, 

đảm bảo hoạt động cho từng chuyên khoa; 
+ Tổ chức sắp xếp đảm bảo nhân lực điều dưỡng, hộ lý cho các hệ trực; 
+ Tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc gửi đi học các lớp ngắn hạn… tùy theo nhu cầu 

phát triển chuyên môn của khoa đề xuất.
‐ Trong công tác khoa học kỹ thuật: Chú trọng lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

của điều dưỡng, động viên, khuyến khích các điều dưỡng trưởng khoa, các trưởng 
tua tham gia nghiên cứu khoa học các nội dung thuộc lĩnh vực điều dưỡng. Số đề 
tài được nghiệm thu: 10-20 đề tài/năm.
Với vai trò trưởng phòng điều dưỡng bản thân tôi đã rất nỗ lực để hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao, các năm 2022, 2023, 2024 được xếp loại HTSX nhiệm vụ. 
Tập thể phòng Điều dưỡng luôn chủ động, sáng tạo trong công viêc và HTSX 
nhiệm vụ nhiều năm liền (2022, 2023, 2024, 2025)

10.

Ông Nguyễn Tường 
Quang, Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa 
Thống Nhất, Sở Y tế

● Với vai trò là Trưởng khoa, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng
Bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Ban Giám đốc Bệnh viện 

giao. Thực hiện phân công, giám sát, hướng dẫn và chỉ đạo cho toàn thể nhân viên 
trong khoa về công tác chuyên môn khám, chữa bệnh cùng các công tác liên quan 
khác.

Tổ chức và thực hiện tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong thời gian sớm nhất. 
Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện, giám sát 

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Từ năm 2020 đến năm 2025: Liên tục 
được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên.
- Có 4 năm được đánh giá Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ: năm 2020, 2021, 
2022 và 2025.
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và hỗ trợ kịp thời về công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất những tai biến trong 
điều trị tại khoa.

Tổ chức công tác trực 24/24 tại khoa, đảm bảo thực hiện khám, chữa bệnh toàn 
thời gian. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng cải cách các thủ tục hành chính 
nhằm rút ngắn thời gian chờ và đem đến chuyên môn điều trị, chăm sóc, hỗ trợ tốt 
nhất cho bệnh nhân.

Bản thân đã tham gia và thực hiện được thành công các kỹ thuật cao trong phẫu 
thuật như: Thay khớp háng, Phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị rách chóp xoay, Nối 
chi đứt lìa, Liệt tùng thần kinh, Kết hợp xương bên trong khung chậu dưới,... dưới sự 
hỗ trợ của các chuyên gia tuyến trên.

Trong giai đoạn phòng chống dịch, đã được Ban Giám đốc bệnh viện phân công 
phụ trách Bệnh viện dã chiến số 3 trong đợt chống dịch covid lần thứ 4 tại tỉnh Đồng 
Nai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bản thân luôn tích cực tham gia vào các công tác hỗ trợ chuyên môn thiện 
nguyện như: Tham gia mổ chỉnh hình cho nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh chân tay 
ở trẻ em phối hợp cùng Tổ chức Children Action tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 
Đồng Nai; khám từ thiện cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa tại các địa bàn trong 
tỉnh như: Phú Lý - Vĩnh Cửu, Tà Lài - Định Quán, Hưng lộc - Trảng Bom,...

Tích cực trong việc tham gia thực hiện theo đề án 1816, luôn sẵn sàng truyền thụ 
lại kiến thức chuyên môn khám, chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ thuộc các thế hệ sau 
thông qua các buổi giảng dạy, trợ giảng, tọa đàm, bình bệnh án,... nhằm củng cố tư 
duy, kiến thức của bản thân cũng như đóng góp vào sự phát triển về chất lượng của 
nguồn nhân lực của đơn vị cũng như toàn ngành.

Phối với các đơn vị như trường Đại học Hồng Bàng, trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Nai trong việc tiếp nhận thực tập sinh, trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực 
tế lâm sàng trên người bệnh nhằm truyền đạt kiến thức chuyên môn và lòng yêu nghề 
cho lớp trẻ.

● Với vai trò là Phó Giám đốc và Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 
thành phố Đồng Nai

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Phó Giám đốc - Phụ trách điều hành Bệnh 
viện và Giám đốc Bệnh viện (từ năm 2025), tích cực tham mưu phối hợp cùng các 
thành viên Ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Bệnh viện.

Luôn có tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, 

2. Danh hiệu thi đua
- Năm 2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở theo 
Quyết định số 47/QĐ-SYT ngày 
12/01/2021 của Giám đốc Sở Y tế Đồng 
Nai.
- Năm 2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở theo 
Quyết định số 500/QĐ-SYT ngày 
10/02/2022 của Giám đốc Sở Y tế Đồng 
Nai.
- Năm 2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở theo 
Quyết định số 36/QĐ-SYT ngày 
11/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế Đồng 
Nai.
3. Hình thức khen thưởng
- Năm 2019: Bằng khen đã có thành tích 
trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg 
ngày 30/07/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ.
- Năm 2021: Bằng khen về thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 
nước từ năm 2020 đến năm 2021 theo 
Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 
05/04/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai.
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khám, điều trị và chăm sóc người bệnh có hiệu quả, không để xảy ra tai biến do thiếu 
tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục hỗ trợ tích cực trong việc phát triển các kỹ thuật 
chuyên khoa sâu, giảm thiểu chuyển viện cho người dân trong khu vực.

Thực hiện các giải pháp hạn chế xuất toán bảo hiểm y tế; củng cố hồ sơ bệnh án, 
rà soát quy trình cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội.

Chú trọng đẩy mạnh trong công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức bệnh viện hạng I, 
phát triển khu điều trị nội trú và xét nghiệm 10 tầng; hoàn thiện và tổ chức vận hành 
khu khám bệnh theo yêu cầu và đưa vào hoạt động hiệu quả.

Tổ chức khai trương các phòng khám và các câu lạc bộ sức khỏe để phục vụ 
nhân dân trong tỉnh: Phòng khám Ký sinh trùng, phòng khám dinh dưỡng, câu lạc bộ 
bệnh Thận - Tiết niệu,...

Về công tác phòng chống dịch, bệnh, chú trọng trong việc chỉ đạo, giám sát chặt 
chẽ và chủ động phòng, chống dịch bệnh, khống chế không để xảy ra các vụ dịch lớn 
trên địa bàn, đặc biệt các dịch nguy hiểm như: Sốt xuất huyết, cúm A/H1N1, cúm 
A/H5N1, HIV/AIDS, tiêu chảy cấp, sởi, SARS… hạn chế số tử vong do dịch bệnh.

Chỉ đạo trực tiếp trong công tác kết nối và phối hợp cùng với Tổ chức Hội trợ 
giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH), đẩy mạnh công tác chuyên môn về giúp 
đỡ và hỗ trợ cho người khuyết tật thông qua một số hoạt động như cung cấp trang 
thiết bị thiết yếu, xe lăn, dụng cụ hỗ trợ, phục hồi chức năng và một số hoạt động hỗ 
trợ khác.

Tổ chức và quản lý tốt hoạt động của các khoa, phòng trong toàn viện như phòng 
đào tạo, chỉ đạo tuyến, phòng hành chánh, khối ngoại, khối nội,… Hàng ngày chủ 
động đến các khoa, phòng để giao ban nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc 
tồn đọng qua đó kịp thời xử lý và đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể để 
giải quyết vấn đề.

Bản thân không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong công 
tác khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú; công tác hội chẩn, bình bệnh án để rút kinh 
nghiệm chuyên môn. Luôn tích cực trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên toàn viện tham gia đào tạo, học tập, trau dồi kiến 
thức chuyên môn, chuyên khoa cũng như kỹ năng ứng xử, kỹ năng mềm,...

Trong việc nghiên cứu khoa học và áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Tích cực 
tham gia nghiên cứu khoa học trong 05 năm từ 2020 đến 2025 và các đề tài đã được 
Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện nghiệm thu và áp dụng. Các đề tài được tham 
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gia báo cáo tại các hội nghị lớn như: Hội nghị bệnh án Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Hội 
nghị mạng lưới Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Chấn 
thương chỉnh hình toàn quốc.

Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bệnh viện, tôi đã xác định nội 
dung của Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá. Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Sở Y tế, tôi đã 
trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động, quá trình thực hiện.

Sát sao trong việc giám sát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin (Hệ thống Ehospital, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh cận 
lâm sàng - PACS). Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giúp tối ưu hóa quy 
trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ cho bệnh nhân.

Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi tiến độ thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ về 
các ứng dụng Kiosk thông minh, mã QR động. Phối hợp tổ chức triển khai đa dạng 
các hình thức: Chuyển khoản ngân hàng (qua mã QR, ví điện tử), máy POS, thẻ 
CCCD tích hợp ngân hàng (phối hợp cùng HD Bank, VietinBank và Vietcombank). 
Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 70% đối với tổng lượt thanh toán, 
bao gồm: quét mã QR, Internet Banking, thẻ ATM và ví điện tử.

Đạt 100% quầy thu viện phí, kiosk vận hành tự động, các phiếu thanh toán đều 
tích hợp mã QR đa nền tảng, đa ngân hàng, cho phép người bệnh thanh toán nhanh 
chóng.

Đẩy mạnh triển khai kênh thanh toán trực tuyến ngay trên ứng dịch đặt khám 
(ứng dụng YouMed), liên thông với hệ thống HIS, giúp bệnh nhân có thể thanh toán 
từ xa không phải đến bệnh viện.

Tổ chức xây dựng mô hình “không dùng tiền mặt tại giường bệnh” đối với bệnh 
nhân nội trú, hạn chế tối đa giao dịch tiền mặt trong khu vực điều trị.

Bản thân luôn chú trọng trong việc Rèn luyện y đức - Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp. Luôn ý thức trong việc chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, với vai trò là Chủ 
tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, bản thân tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát sao về nội 
dung và hoạt động thi đua khen thưởng. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên 
tinh thần kịp thời, chính xác và minh bạch, khen thưởng đúng người đúng việc, thành 
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tích đến đâu thực hiện khen thưởng đến đó. Tổ chức họp bàn, giải quyết các vướng 
mắc tồn đọng của cán bộ viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia tích cực các phong trào từ thiện, đền ơn 
đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai và các phong trào khác do bệnh viện 
phát động; có phẩm chất đạo đức tốt, luôn đoàn kết với đồng nghiệp, đồng sự, phấn 
đấu phát huy sức mạnh tập thể.

Với vai trò Bí thư Đảng Ủy, chủ trương phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường 
đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê 
bình và phê bình”. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt 
trong công việc; nói đi đôi với làm. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và 
các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân.

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, 
kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ 
chức các hoạt động, đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên tục qua 
các năm. Kết quả, Công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc vững mạnh” liên tục nhiều 
năm liền và Đoàn thanh niên liên tục nhiều năm liền đạt các danh hiệu “Vững mạnh 
xuất sắc”.

Với những đóng góp tích cực và không ngừng về công tác chuyên môn khám, 
chữa bệnh cùng những công tác liên quan khác trong những năm qua, bản thân tôi 
đã vinh dự được nhận Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú theo Quyết định số 1130/QĐ-
CTN ngày 24/06/2025 của Chủ tịch nước. Đây là động lực to lớn để bản thân tôi 
tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ và khả năng của mình cho nền y học nước nhà 
cũng như ngành y tế của tỉnh. Góp phần phát triển công tác chuyên môn khám, chữa 
bệnh và đem đến cho người bệnh sự hỗ trợ tốt nhất.

11.

Bà Đào Ngọc Bích, 
Phó phòng Tổ chức 
Hành chính, Trung 
tâm kiểm soát bệnh 
tật, Sở Y tế

- Từ 02/2019, là Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động quản 
lý về: Tổ chức bộ máy; nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ; bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý; hành chính, quản trị, 
văn thư, lưu trữ.
- Kết quả trong giai đoan 2019-2025, Phòng Tổ chức Hành chính đã được xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
+ Năm 2019, 2020, 2022, 2024, 2025: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
+ Năm 2021, 2023: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ
* Danh hiệu thi đua
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019, 2022, 



STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
2021, 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công nhận Tập thể lao động xuất 
sắc; Năm 2025 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 
504/QĐ-KSBT ngày 11/12/2025; Năm 2020 và 2022 được tặng Bằng khen Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
- Là Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng Tổ chức Hành chính luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, 
tổ chức bộ máy: Xây dưng tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Xây dựng chức năng nhiệm vụ của các khoa, 
phòng thuộc Trung tâm. Xây dựng đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh, Sở Y tế 
Đồng Nai phê duyệt; xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; điều động nhân 
sự theo vị trí việc làm. Thực hiện quy trình quy hoạch đối với viên chức, quy trình 
bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với 
viên chức lãnh đạo quản lý, quy trình tiếp nhận và tuyển dụng viên chức theo quy 
định. Xây dựng kế hoạch và kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện việc 
nâng lương; xếp lương cho viên chức, chuyển loại, chuyển ngạch, chuyển chức 
danh nghề nghiệp viên chức; Thực hiện các công tác có liên quan đoàn ra, đoàn 
vào có yếu tố nước ngoài; thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức; Giải quyết 
đơn phản ánh của công dân đối với viên chức; 
- Với khối lượng lớn công việc, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt, xuất 
sắc nhiệm vụ ; đạt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, từ 2019 đến 
năm 2025 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 05 
năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2019, 2020, 2022, 2024, 2025), 04 lần 
được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm 2019, 2022, 2024, 2025)

2024, 2025
* Hình thức khen thưởng
- Năm 2018: Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ theo Quyết định số 1315/QĐ-
TTg ngày 07/10/2019

12.

Bà Lê Thị Phương 
Trâm, Phó Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai, Sở Y tế

- Từ năm 2019- 2025 được bổ nhiệm Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 
tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thực hiện 
cải cách các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thủ tục không gây lãng phí về thời 
gian và thủ tục, từng bước nâng cao uy tín của bệnh viện trong công tác khám, 
chữa bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ toàn diện cho người dân 
thông qua việc triển khai và hoàn thiện các chương trình dịch vụ khám chữa bệnh 
chuyên gia, chuyên sâu, các dịch vụ chăm sóc, đặc biệt thành lập Trung tâm Tim 
mạch, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Cấp cứu và các Trung tâm chuyên sâu tại 
Bệnh viện.
- Bác sĩ Phương Trâm đã triển khai Đề án 06 số hóa hệ thống khám chữa bệnh 

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:
Các năm 2019, 2020, 2022, 2023, 2025: 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Các năm 2021, 2024: hoàn thành tốt 
nhiệm vụ
* Danh hiệu thi đua:
Năm 2021, 2022, 2023: Chiến sĩ thi đua 
cơ sở.
* Hình thức khen thưởng:
- Năm 2018: Bằng khen Thủ tướng 
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STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
bằng Căn cước công dân, VNeID, VssID liên kết với Bảo hiểm y tế; thanh toán 
viện phí bằng mã QR code động góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Phụ trách điều hành hoạt 
động của các đơn vị điều trị COVID-19 : Đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 
nặng với quy mô 50 giường bệnh nặng, là nơi thu dung và điều trị các bệnh nhân 
COVID-19 nặng cho các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu ; công 
tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khoảng 12.000 liều và thành lập trên 50 
lượt Đội tiêm lưu động. 
- Trực tiếp điều hành vào đề án thành lập Trung tâm Tai mũi họng trên cơ sở tổ 
chức lại và phát triển từ Khoa Tai Mũi Họng góp phần hoàn thiện hệ thống y tế của 
tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, xây dựng “Điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên” 
của miền Nam đặt tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được đầu tư đầy đủ cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, từ khi điểm hiến máu khai trương hoạt động cho đến tháng 
11/2025: bệnh viện đã huy động được 1.228 đơn vị máu đảm bảo nguồn máu an 
toàn, ổn định phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
- Kết quả trong giai đoạn từ 2020-2025, bệnh viện đã đạt: Cờ thi đua của Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
yêu nước năm 2023, 2025; Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019, 2021, 2023; Bằng 
khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2021. Các năm 2019, 
2020, 2021, 2023, 2025 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Là Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện 
đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Phương Trâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tuyên truyền 
rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bệnh viện trong việc 
nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền với kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của ngành y tế; gắn các phong trào thi đua 
với việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y nhằm nâng cao nhận thức, thái độ 
phục vụ của nhân viên y tế trong phục vụ công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt 
hơn.
- Bên cạnh năng lực quản lý, Bác sĩ Phương Trâm còn trực tiếp chỉ đạo, giám sát 
tiêu chuẩn ISO 15189-2022 của các khoa cận lâm sàng và thành lập Tổ Bảo hiểm y 
tế, trong đó bản thân là tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo, nhân viên các khoa/phòng 
trực tiếp tham gia theo dõi, tư vấn, rà soát, các nội dung, yêu cầu của Tổ giám định 

Chính phủ đã có thành tích trong công 
tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Năm 
2021.
 



STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện giám định hàng tháng để kịp thời 
cung cấp, giải trình những thông tin cần thiết do Tổ giám định yêu cầu, hạn chế gia 
tăng chi phí bình quân. Trong giai đoạn từ 2019-2025, mặc dù điều hành và quản lý 
khối lượng lớn công việc nhưng bác sĩ Trâm luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ được giao và vinh danh được nhận các khen thưởng: Năm 2019 bằng 
khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, năm 2021 bằng khen của Bộ Y tế trong triển khai dự án “Tăng 
cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tốt nghiệp”, Bằng khen 
của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam "Giỏi việc nước đảm việc nhà", năm 2024 
bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
và Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 14/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 
2025 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác tham 
mưu, đề xuất, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào 
Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Giấy khen có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
(khóa XII) về « Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh » giai đoạn 2016-2025 và có 05 đề tài nghiên cứu khoa học đã được 
nghiệm thu cấp cơ sở. Từ năm 2019-2025 đạt được 19 bằng khen, giấy khen các 
cấp. 

13.

Ông Đoàn Hùng 
Minh, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khoa học 
và Công nghệ, Sở 
Khoa học và Công 
nghệ

A/ Vai trò Phó Giám đốc trong việc điều hành tập thể đạt được kết quả nổi bật:
 04 năm liền được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 04 năm liền (từ 2020 đến 2025) được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc;
 Bằng khen về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 (Quyết định số 2446/QĐ – UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh 
Đồng Nai)
 Bản tin khoa học và công nghệ đạt giải Nhất báo xuân các năm 2021, 2022 và 
2023;
 2 năm liên tiếp (2021 và 2022) Trung tâm được Cục thuế Đồng Nai tuyên 

dương khen thưởng về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.
B/ Thành tích cá nhân:
- Tham mưu cấp trên ban hành nhiều chính sách pháp lý về KH&CN, trong đó 

A. Khen thưởng cấp cao: 
* Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;
B/ Danh hiệu và khen thưởng đạt 

được từ năm 2020 đến năm 2025.
* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 

liên tục (2021-2025);
* Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 5 năm liền (2021-2025)
* Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021, 

2022, 2023, 2024, 2025
* Bằng khen của UBND tỉnh về thành 

tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 
số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH 
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STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết; UBND tỉnh 05 văn bản quy phạm pháp luật 
phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN;

- Trực tiếp tham mưu và triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh ngày càng nổi bật, góp phần đưa Đồng Nai vinh dự là 1 trong 3 địa phương 
của cả nước được tôn vinh và nhận danh hiệu Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp năm 2023;

- Tổ chức thành công cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các 
sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2022. Đến nay 
đã nhận hơn 120 bài dự thi vượt gấp nhiều lần số lượng bài dự thi năm 2021;

- Tổ chức thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025. (Có 158 dự án/ý tưởng tham gia dự thi, Ban tổ chức 
thống nhất chọn trao giải: 03 giải Nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba);

- Vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Đồng Nai 
(https://donatex.dongnai.gov.vn/). Nhằm cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ 
động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối với nguồn cung công nghệ và 
thiết bị, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư. Đã cập nhật hơn 2.500 công nghệ/thiết bị 
chào bán và hơn 750 công nghệ/thiết bị (tìm mua)

- Trực tiếp triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập tri 
thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần toàn dân, toàn 
diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số; mọi người dân đều 
được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày 
nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại. Đã tổ chức tập huấn trực tiếp cho 
85 phường xã với 5.000 lượt tham dự, 01 lớp online và đăng lên trang bình dân học 
vụ số quốc gia 3 bài giảng với gần 50.000 lượt đăng ký
Công tác nghiên cứu khoa học
- Đồng chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ 
liệu, bản đồ số nồng độ khí Radon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Nhiệm vụ xếp loại: 
Đạt, theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.
- Đề xuất 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021: “Xây dựng, quản 
lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai”. Được hội đồng danh mục thông qua theo Quyết định số 4730/QĐ-
UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt 

Trung ương (khóa XI) và Kế hoạch số 
155-KH/TU ngày 11/11/2013 của BCH 
Đảng bộ tỉnh (khóa IX)



STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021 Chương trình: “Khoa học và Công nghệ 
phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn”.
- Bài báo khoa học “đánh giá nồng độ Radon và liều hiệu dụng trong nước sinh 
hoạt tại khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa 
học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16, trang 268.

14.

Bà Cao Quỳnh Như, 
Phó Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức hành 
chính, Trung tâm 
Khoa học và Công 
nghệ, Sở Khoa học và 
Công nghệ

A/ Vai trò phụ trách phòng Tổ chức Hành chính tập thể đạt được thành tích:
Năm 2021; 2022: phòng Hành chính Tổng hợp đạt tập thể lao động xuất sắc 
B/ Thành tích cá nhân:
* Công tác tham mưu:
- Thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính cho Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025.
- Tham mưu ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Trung tâm Khoa 
học và Công nghệ.
- Thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính cho Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai giai đoạn 2025-2030 trên cơ 
sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học và Công nghệ tiếp nhận cơ cấu tổ chức, biên 
chế nhân sự, chức năng, nhiêm vụ, khối lượng công việc của Trung tâm Công nghệ 
Thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.
- Thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính cho Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2025.
- Tham gia xây dựng định giá cụ thể đối với dịch vụ sự nghiệp công thông tin, 
thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sử dụng ngân 
sách nhà nước để làm cơ sở đặt hàng cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ.
- Tham gia xây dựng định giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ 
thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để làm cơ sở đặt 
hàng cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ.
- Tham gia xây dựng Quyết định về quy chế xét tặng Giải thưởng về khoa học và 
công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Trực tiếp tham mưu Giám đốc Trung tâm trình lãnh đạo Sở ban hành quyết định 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên 
dùng của Sở Khoa học và Công nghệ  và đơn vị trực thuộc.
* Công tác tổ chức, cán bộ:

1. Mức độ hoàn thành nhiêm vụ:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020; 

2022; 2024;2025
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2021; 2023
2. Danh hiệu thi đua:
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2023; 2024; 2025
3. Khen thưởng: 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2019
4. Giải thưởng:
- Giải khuyến khích giải thưởng sản 

phẩm truyền thông khoa học công nghệ 
Đồng Nai năm 2025 theo Quyết định số 
53/QĐ-BTC ngày 01/08/2025

 



Số 108, Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
Email: sonoivu@dongnai.gov.vn , website http://snv.dongnai.gov.vn

STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
- Tham gia xây dựng Đề án tổ chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ được trên 
cơ sở tiếp nhận cơ cấu tổ chức, biên chế nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và khối 
lượng công việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở 
Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó, xây dựng Đề án Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ trên cơ sở tiếp nhận biên chế, nhân sự và khối lượng công việc của Trung tâm 
Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bình Phước.
- Tham gia xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai
* Công tác kế toán:
- Kiểm soát chứng từ, hồ sơ thanh toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục 
đích.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Trung tâm trình Sở đặt 
hàng/ giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước; nhiệm vụ Nhà nước giao.
- Quyết toán các nguồn kinh phí với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính
- Hàng năm lập báo cáo tài chính của Trung tâm.

 Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 44, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022
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